
UNIT 5: GENDER EQUALITY
  A- TOPIC VOCABULARY

1. allow (v) /əˈlaʊ/ cho phé�p

2. campaign (v) /kæmˈpéɪn/ tham gia, to�  chứ� c chié�n di�ch va � n đo � ng

3. causativé vérb /ˈkɔːzətɪv/ đo � ng tứ)  nguyé n nha n, đo � ng tứ)  khở, i pha� t

4. committéé (n) /kəˈmɪti/ u, y ban

5. éléction (n) /ɪˈlékʃn/ sứ�  ba.u cứ, , cuo � c ba.u cứ,

6. équality (n) /iˈkwɒləti/ sứ�  bì)nh đa2ng

7. géndér (n) /ˈdʒéndə(r)/ giở� i tì�nh

8. propérty (n) /ˈprɒpəti/ ta) i sa,n

9. right (n) /raɪt/ quyé.n

10. voté (v) /vəʊt/ bo,  phié�u, ba.u cứ,

11. délightéd (adj) /dɪˈlaɪtɪd/ ha) i lo) ng, vui mứ) ng

12. détérminéd (adj) /dɪ
ˈtɜːmɪnd/

cứởng quyé� t, quyé� t ta m

13. éxhaustéd (adj) /ɪɡˈzɔːstɪd/ kié � t sứ� c

14. gratéful (adj) /ˈɡréɪtfl/ bié� t ởn

15. passionaté (adj) no. ng nhié � t, say mé 

16. proud (adj) /ˈpæʃənət/ tứ�  ha)o

17. support (n) /səˈpɔːt/ sứ�  u, ng ho �

18. achiévémént (n) /ə
ˈtʃiːvmənt/

tha)nh tứ� u

19. récord (n) /ˈrékɔːd/ kì, lu� c

20. stuntwoman /ˈstʌntwʊmən/ nứ<  dié=n vié n đo� ng thé�

21. own (v) /əʊn/ sở,  hứ< u

22. combat (v) /ˈkɒmbæt/ đa�nh nhau, chié�n đa�u

23. soldiérs (n) /ˈsəʊldʒəz/ ngứở) i lì�nh, qua n nha n

B. EXPRESSIONS AND OTHER  STRUCTURES

1.  fight for sométhing  # fight 
against sométhing

Chié�n đa�u vì) đié.u gì) #  chié�n đa�u cho� ng la� i đié.u gì)

2. in thé mountains Tré n nu� i

3. on thé béach Tré n ba< i bié�n

4. lét somébody do sométhing Đé�  ai đo�  la)m gì)



5. work as La)m vié � c vở� i tứ ca� ch la)

6. bé allowéd to do sométhing Đứở� c phé�p la)m gì) đo�

7. maké thé changés Ta� o ra sứ�  thay đo� i

8. také (béttér) caré of ChaLm so� c (to� t hởn) = look after = care for

9. thankful (to soméoné) for 
sométhing

Bié� t ởn (ai) vì) đié.u gì)
Ghi chú: thứở) ng đứở� c du) ng đé�  dié=n ta,  ca,m gia� c an u, i va)  
bié� t ởn ma)  ba� n ca,m tha�y sau khi tra, i qua nhứ< ng tra, i 
nghié �m kho�  chi�u

10. havé an intérést in sométhing Co�  hứ� ng thu�  vở� i đié.u gì)

11. pléaséd about Ha) i lo) ng vở� i

12. dréam about Mở vé.

13. gratéful for Bié� t ởn ai/ đié.u gì)
Ghi chu� : Gratéful la)  tứ)  thứở) ng du) ng đé�  no� i vé.  pha,n ứ� ng 
cu, a ai  đo�  trứở� c mo � t sứ�  tứ,  té� , vié � c la)m giu� p đở<

14. congratulaté soméoné on 
sométhing

Chu� c mứ) ng ai đo�  vé.  vié � c gì)

15. go on vacation Đi nghì, dứở< ng

16. on thé horsé Tré n lứng ngứ� a

17. act in a movié Dié=n xua� t trong mo � t bo �  phim

18. on thé moon Tré n maL� t traLng

19. in spacé Trong vu<  tru�

20. sharé sométhing with Chia sé,  đié.u gì) vở� i

WORD FORMATION
VERB NOUN ADJ ADV
1. congratulaté congratulation(s)

2. campaign
campaign
campaignér ☺

3. équalizé (in)équality (un)équal (un)équally

4. passionaté passion passionaté passionatély

5. intérviéw
intérviéw
intérviéwéé ☺
intérviéwéé ☺

D – GRAMMAR
PART 1: INFINITIVES
- Đứở� c sứ,  du� ng đé�  gia, i thì�ch lì� do cho đié.u gì) hoaL� c mu� c đì�ch cu, a no� .
Ex: Womén wérén’t allowéd to vote in 1914.
Ex: Womén could vote in 1918
FORM

Đo � ng tứ)  nguyé n ma=u co�  
“to” đứở� c go� i la)  to-
infinitivé.

Sau mo � t so�  đo � ng tứ)  (want, léarn, 
choosé, start, ask, hopé,..)

Wé startéd to fight for womén’s 
right

Sau ta n ngứ<  (O) trong ca u Thé govérnmént wantéd womén
to spénd moré timé taking caré 



Đứở� c sứ,  du� ng ..... of théir family

Sau 1 so�  danh tứ)  trứ) u tứở� ng đé�  bo�  
sung nghì<a cho danh tứ)

Womén won thé right to voté in 
1920

Đo � ng tứ)  nguyé n ma=u kho ng
co�  “to” đứở� c go� i la)  baré-
infinitivé.

Đứở� c sứ,  du� ng...

Sau đo � ng tứ)  chì, khié�m khuyé� t (can, 
could, would, should, must,...)

Womén couldn’t own propérty

Sau nhứ< ng đo � ng tứ)  nguyé n nha n (lét,
maké, havé)

Théy didn’t lét womén join thé 
army

Sau đo � ng tứ)  chì, nha � n thứ� c (séé, 
watch, héar, féél)

I had to watch my  mothér work 
véry hard

PART 2 REPORTED SPEECH
- đứở� c sứ,  du� ng đé�  thua � t la� i lở) i no� i cu, a mo � t ai đo�  trứở� c đo� .
I. Một số thay đổi cơ bản khi tường thuật
Khi chuyé�n tứ)  ca u no� i trứ� c tié�p sang ca u no� i gia�n tié�p co�  nhứ< ng thay đo� i sau:
1. Các đại từ

Các đại từ Trực
tiếp

Gián tiếp

Subject pronouns
(Chủ ngữ)

     I Ngứở) i no� i (Hé/ Shé/...)

You Ngứở) i nghé ( I/ Wé/ Théy/...)

Wé Ngứở) i no� i (Wé/ Théy/...)

Object pronouns
(Tân ngữ)

mé Ngứở) i no� i (him/ hér/...)

you Ngứở) i nghé ( mé/ us/ thém/...)

us Ngứở) i no� i (us/ thém/...)

Possessive adjectives
(Tính từ sở hữu)

my Ngứở) i no� i (his/ hér/...)

your Ngứở) i nghé ( my/ our/ théir/...)

our Ngứở) i no� i (our/ théir/...)

Possessive pronouns
(Đại từ sở hữu)

miné Ngứở) i no� i (his/ hérs/...)

yours Ngứở) i nghé ( miné/ ours/ théirs/...)

ours Ngứở) i no� i (ours/ théirs/...)

Demonstratives
(Đại từ chỉ định)

this that

thésé thosé

2. Trạng từ chỉ thời gian

Trực tiếp Gián tiếp

Today that day

Tonight that night

Tomorrow thé néxt day/ thé following day



Tomorrow morning thé néxt morning

Yéstérday thé day béforé/ thé prévious day

Ago béforé

Now thén

Néxt (Tuésday) thé néxt/ following Tuésday

Last (Tuésday) thé prévious Tuésday/ thé Tuésday béforé

Thé day aftér tomorrow in two days' timé/ two days latér

Thé day béforé yéstérday two days béforé

Héré théré

3. Thì của động từ  LÙI XUỐNG MỘT THÌ TƯƠNG ỨNG

Tên thì Trực tiếp Gián tiếp

Hié �n ta� i 
đởn

- V(bare)/V(s,es)
Hé said: "I livé in a big city."
- am/is/are
Shé said: "I am at homé."

- Ved/ V (cột 2)
Hé said (that) hé livéd in a big city.
- Was/were
Shé said (that) shé was at homé.

Qua�  khứ�  
đởn

- Ved/V (cột 2)
Pétér said: "I did it by mysélf."
- Was/were
Mary said: "I was in thé park 
last Sunday."

- Had + VPII
Pétér said (that) hé had doné it by himsélf.
- Had been
Mary said (that) shé had béén in thé park thé 
Sunday béforé.

Hié �n ta� i 
tié�p dié=n

Am/is/are + V-ing
Shé said: "wé aré léarning now."

Was/were + V-ing
Shé said (that) shé was léarning thén.

Qua�  khứ�  
tié�p dié=n

Was/were + V-ing
Hé said: "I was slééping thén."

Had + been + V-ing
Hé said (that) hé had béén slééping thén

Hié �n ta� i
hoa)n

tha)nh

Have/has + Vp2
Hé said: "Soméoné has stolén my 
bag."

Had + Vp2
 Hé said that someone had stolén his bag

Hié �n ta� i
hoa)n

tha)nh tié�p
dié=n

Have/has + been + Ving
Shé said: "I havé béén waiting 
for you for 3 hours."

Had + been + Ving
Shé said (that) shé had béén waiting for mé for
3 hours.

Tứởng lai 
đởn

Will/shall + V(bare)
Lan said: "I will call you tonight."

Would + V(bare)
Lan said that shé would call mé that night.

Tứởng lai 
ga.n

Am/is/are + going to + V
Huong said: "wé aré going to 
havé a party néxt wéékénd."

Was/were + going to + V
Huong said (that) théy wéré going to havé a 
party thé néxt wéékénd."

Đo � ngtứ) Can      Hé said: "I can’t comé on Could  Hé said (that) hé couldn't comé on timé.



khuyé� t 
thié�u

timé."

II. Không thay đổi thì động từ
1. Khi động từ tường thuật ở thì hiện tại hoặc tương lai
Vì� du� : Hé says: "I havé just finishéd my work."

 Hé says (that) hé has just finishéd his work.
2. Khi động từ tường thuật ở thì quá khứ, cũng không có thay đổi thì động từ trong những 
trường hợp sau
a. Tường thuật một sự thật hiển nhiên, một chân lí
Vì� du� : Thé littlé boy said: "Mothér's mothér is grandmothér."

 Thé littlé boy said mothér's mothér is grandmothér.
b. Khi động từ trong câu trực tiếp có các thì: quá khứ tiếp diễn kết hợp với quá khứ đơn, quá 
khứ đơn với quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn (đi kèm thời gian cụ thể)
Vì� du� :
Hé said: "I was doing my homéwork whén my mothér camé in."

 Hé said (that) hé was doing his homéwork whén his mothér camé in. Hé 
said: "I was born in 2000."

 Hé said (that) hé was born in 2000.
c. Khi động từ trong câu trực tiếp có: used to, should, would, could, might, ought to, had better, 
would rather
Vì� du� : Pétér said: "Wé uséd to go fishing in thé aftérnoon."

 Pétér said (that) théy uséd to go fishing in thé aftérnoon.
d. Khi tường thuật mệnh đề ước muốn với “wish” và “if 
only”
Vì� du� : Hé said: "I wish I wéré tallér."

 Hé said (that) hé wishéd hé wéré tallér.
e. Câu điều kiện loại 2, 3
Vì� du� : Hé said: "If I wéré you, I would apologizé to Linda."

 Hé said (that) if hé wéré mé, hé would apologizé to Linda.
f. Cấu trúc: "It's (high/about) time..."
Vì� du� : My mothér said: "It is high timé you washéd thé dishés."

 My mothér said (that) it was high timé I washéd thé dishés.

III. Các loại câu tường thuật
1. Câu tường thuật ở dạng câu kể
Co ng thứ� c: S + say(s)/said + (that) + S + V
Lứu y� : say(s) /said to sb   téll(s)/told sb
Vì� du� : Hé said to mé: "You aré my bést friénd."

 Hé told mé (that) I was his bést friénd.
2. Câu tường thuật ở dạng câu hỏi
a. Câu hỏi YES-NO
Co ng thứ� c: S + asked/wanted to know/wondered if/whether + S + V
Vì� du� :"Did you go with your mothér yéstérday?" askéd hé.

 Hé askéd mé if/whéthér I had goné with my mothér thé day béforé.
b. Câu hỏi có từ để hỏi
Co ng thứ� c: S + asked (+O)/wanted to know/wondered + Wh-words/how + S + V
Vì� du� :Thé téachér askéd: "Why didn't you go to class last Friday?"
Thé téachér askéd mé why I hadn't goné to class thé Friday béforé.
3. Câu tường thuật với động từ theo sau bằng động từ nguyên thể
- téll/ask sb + to V: ba,o/yé u ca.u ai la)m gì)
- advisé sb + to V: khuyé n ai la)m gì)
- promisé + to V: hứ� a la)m gì)



- thréatén + to V: đé doa�  la)m gì)
- warn + sb + not to V: ca,nh ba� o kho ng né n la)m gì)
- invité sb + to V: mở) i ai la)m gì)
- rémind + sb + to V: nhaj c nhở,  ai la)m gì)
- éncouragé sb + to V: khuyé�n khì�ch ai la)m gì)
- offér + to V: đé.  nghi� la)m gì)
- agréé + to V: đo. ng y�  la)m gì)
4. Câu tường thuật với động từ theo sau bằng danh động từ
- accusé sb of + V-ing: buo � c to � i ai vì) la)m gì)
- admit + V-ing: thứ) a nha � n la)m gì)
- dény + V-ing: phu,  nha � n la) m gì)
- apologizé (to sb) for + V-ing: xin lo= i ai vì) la)m gì)
- blamé sb for + V-ing: đo�  lo= i cho ai vì) la)m gì)
- complain (to sb) about + V-ing: pha) n na) n vé.  đié.u gì)
- conféss to V-ing: thu�  nha � n la)m gì)
- congratulaté sb on + V-ing: chu� c mứ) ng vì) la) m gì)
- criticizé sb for V-ing: chì, trì�ch vì) la)m gì)
- insist on + V-ing: khaLng khaLng la) m gì)
- objéct to + V-ing: pha,n đo� i la)m gì)
- suggést + V-ing: gở� i y�/đé.  nghi� la)m gì)
- thank sb for + V-ing: ca, m ởn ai vì) la)m gì)
- warn sb against + V-ing: ca,nh ba�o ai kho ng né n la)m gì)



PRACTICE
LISTENING
PART 1: FILL IN THE BLANKS. Complete the notes below. Write ONE WORD OR A NUMBER for each 
answer.
(1) 200
(2) économic
(3) positions
(4) 23
(5) Sociétiés

PART 2: MULTIPLE CHOICE. Choose the correct letter, A, B, C or D.
Théré is no placé for séxism in our world in thé 21st céntury. Unfortunatély, théré is a lot of séxism in 

all sociétiés. It’s slowly disappéaring in many countriés. In thé U.S.A. théré aré many womén in léadérship 
positions. Théré was almost a fémalé présidént. Théré aré fémalé léadérs in many countriés. Déspité this, 
théir sociéty is still malé-dominatéd. I think it’ll také a whilé longér for équality to comé. Mén havé béén thé
léadérs and doérs for téns of thousands of yéars. That won’t all changé ovérnight. It is réally only in thé past
féw décadés that séxual équality is a sérious issué. But only in a féw countriés. A lot of placés I’vé béén, 
womén aré définitély far béhind mén. Théy évén havé to walk béhind mén.
6. Théré is no placé for séxism in our world in thé___
A. 21st  céntury
B. 20th céntury

C. 22nd céntury
D. 21st  décadé.

7. In which country, théré aré many womén in léadérship positions?
A. In thé U.S.A.
B. In thé U.K

C. In Viétnam
D. In Koréa

8. How long havé mén béén thé léadérs and doérs?
A. for 1000 yéars
B. for téns of thousands of yéars

C. for thousands yéars
D. for tén yéars

9. In a féw countriés, what is is a sérious issué in thé past féw décadés?
A. séx
B. équality

C. séxual équality
D. géndér

10. According to thé récording, what do womén évén do rélatéd to séxism?
A. go for a walk with mén.
B. walk béhind mén.

C. do houséwork
D. do homéwork

LEXICO- GRAMMAR
PART 3: PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part 
differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
11. A. womén B. follow C. concéntraté D. projéct
12. A. pair B. rain C. raisé D. Aim
13. A. addréss B. allow C. traffic D. rural
14. A.donaté B. campaign C. éxhaustéd D. gratéful
15.   A. proud B. country C. thousand D. Mountain
PART 4: STRESS
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other 
three in the position of stress in each of the following questions
16. A. caréér B. géndér C. équal D. bias
17. A. énrol B. rural C. allow D. préfér
18. A. abandon B. dépéndént C. préféréncé D. éxhaustéd
19. A. combat B.campaign C. support D. récord
20. A. délightéd B. éxhaustéd C. marriéd D. donatéd
PART 5: MULTIPLE CHOICE



Mark thé léttér A, B, C, or D on your answér shéét to indicaté thé corréct answér to éach of thé following 
quéstions.
21. Thé intérviéwér askéd mé what éxpériéncé                  for thé job.

A. do you gét B. did I gét C. I got D. you got
22. Théy askéd mé whéthér I was working                  .  

A. néxt day aftérnoon B. thé aftérnoon followéd
C. thé following aftérnoon D. tomorrow aftérnoon

23. "Whéré havé you béén hiding?", shé askéd. Shé askéd mé whéré                 hiding.
A. I havé béén B. havé I béén C. had I bé D. I had béén

24. Shé askéd mé                       thé séat                     or not.
A. if / had occupiéd B. whéthér / was occupiéd
C. if / has béén occupiéd D. whéthér / occupiéd

25. Excusé mé. Could you téll mé                      ?
A. what timé is it B. what is thé timé C. what timé it is D. it is what timé

26. Pétér said that hé saw Mary                        that béautiful vasé
A. bréak B. bréakin C. bréak D. broké

27. Thé policé              thém gét out of thé car.
A. causéd B. madé C. askéd D. ordéréd

28. Bill’s wifé doésn’t lét him                 go to thé party.
A. go B. to go C. to havé goné D. wént

29. Why don’t you                         your son go camping with his classmaté?
A. pérmit B. allow C. lét D. advisé

30.                             bréad, you usually nééd flour, salt, and yéast.
A. Maké B. To maké C. Making D. Madé

31. It is important that mén should sharé houséhold tasks __       __ théir wivés.
A. to B. with C. for D. Against

32. Womén aré moré likély to bé victims of _          ___ violéncé.
         A. doméstic B.houséhold C. homé D. family

33. Vigdì�s Finnbogado� ttir, thé fourth Présidént of Icélan, was thé first woman in thé world ____ thé first 
fémalé Héad of Staté in 1980.
 A. éléct B.to éléctéd C. to bé éléctéd D. élécting

34. Govérnménts, organisations, and individuals must work togéthér to achiévé géndér ______.
A. inéquality B.différéncé C. équality D. similarity

35. Jobs that aré traditionally doné by womén aré normally ___________ jobs.
A. wéll-paid B.high-paying C. wéll-paying D. low-paying

36. UNICEF says that ____ to éducation is oné of thé biggést challéngés facing childrén in Yémén today, 
éspécially girls.

A. accéss B. gét C. connéct D. séarch
37. Moréovér, a lack of fémalé téachérs contributés to low ____ of girls in schools.

A. énrolmént B. application C. participation D. géndér
38. . Intérnational Womén's Day is an occasion to maké moré ____ towards achiéving géndér équality.

A. movémént B. progréss C. improvémént D. dévélopmént
Two friends Nam and Lan are talking about the topic of gender equality.
39. Nam: “Do you think that théré aré any jobs which only mén or only womén can or should do?”
       Lan: “                          ”
A. Mén aré béttér at cértain jobs than womén.
B. I agréé. This réally dépénds on théir physical stréngths and préféréncés.
C. Womén and mén should coopératé with éach othér.
D. Mén aré oftén favouréd in cértain jobs.
40. Nam: “Which géndér spénds most of thé timé shopping?”
      Lan: “                           ”
A. Shopping has always béén my hobby.

https://is.wikipedia.org/wiki/Vigd%C3%ADs_Finnbogad%C3%B3ttir
https://is.wikipedia.org/wiki/Vigd%C3%ADs_Finnbogad%C3%B3ttir


B. Moré and moré péoplé aré shopping onliné thésé 
days.

C. Both géndérs liké shopping.
D. It dépénds on who kééps thé monéy.

PART 6: SYNONYM  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST 
in meaning to the underlined word in each of the following questions.
41. Nowadays, many womén aré awaré of géndér préféréncés in favour of boys.
A. fail B. ignoré C. dény D. acknowlédgé
42. Many countriés now allow and éncouragé womén to join thé army and thé policé forcés.
A. pérmit B. forcé C. maké D. prévént
PART 7: ANTONYM :Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) 
OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

43. Thé Unitéd Kingdom still facés challéngés in géndér équality.
A. fairnéss B. inéquality C. événnéss D. équilibrium
44. Wé should not allow any kind of discrimination against womén and girls.
A. inéquality B. hatréd C. unbiaséd fééling D. intolérancé

PART 8: ERROR IDENTIFICATION
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs 
correction in each of the following questions.
45. Géndér discrimination   should bé éliminatéd for créaté équal opportunitiés in éducation for évéryoné.

A B C   D
46. Doing houséwork   évéry day is réally boring and tiréd.

   A    B          C                     D
47. A woman   is déciding to voluntéér for a local charity for hélp with thé énvironmént.

   A            B          C        D
GRAMMAR
PART 9:
48. “I’m so happy I won thé racé.” shé said to us.

Shé said SHE WAS SO HAPPY SHE HAD WON THE RACE
49. “Will you comé to my party?” shé said to mé.

Shé invitéd mé TO COME TO HER PARTY.
50.  “Whén was your littlé boy born?” said thé nursé to Mrs. Bingléy.

Thé nursé askéd Mrs. Bingléy WHEN HIS LITTLE BOY HAD BEEN BORN.
51. “Will I find a job?”, Tim said to himsélf.

Tim wondéréd IF/WHETHER HE WOULD FIND A JOB.
52. “Do not writé on thé wall.” said thé téachér to thé boys.

Thé téachér told thé boys NOT TO WRITE ON THE WALL.
53. Thé méchanic sérvicéd my car last wéék.

I had thé méchanic SERVICE MY CAR LAST WEEK.
54. I adviséd you to put your monéy in thé bank.

You had béttér PUT YOUR MONEY IN THE BANK.
55. Théy talkéd in thé néxt room.

I héard THEM TALK IN THE NEXT ROOM.
56. Thé customs officér told him to opén his briéfcasé.

Thé custom officér madé  HIM OPEN HIS BRIEFCASE.
57. You can usé my car if you want to.

I will lét  YOU USE MY CAR.
READING
PART 10: CLOZE TEST Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your 
answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks

Harmful géndér norms aré pérpétuatéd at thé highést lévéls. In somé countriés, théy bécomé 
éntrénchéd in laws and policiés that fail to uphold – or that évén violaté – girls’___(58)____ , liké laws that 



réstrict womén from inhériting propérty. Boys also suffér ____(59)_______ géndér norms: Social concéptions 
of masculinity can fuél child labour, gang violéncé, diséngagémént from school, and récruitmént into arméd
groups.

Déspité major hurdlés that still dény thém ___(60)______rights, girls réfusé to limit théir ambitions. 
___(61)____ thé signing of thé Béijing Déclaration and Platform for Action in 1995 – thé most compréhénsivé
policy agénda for géndér équality – thé world has séén unévén progréss.

Moré and moré girls aré atténding and compléting school, and __(62)____ aré gétting marriéd or 
bécoming mothérs whilé still childrén thémsélvés. But discrimination and limiting stéréotypés rémain 
rifé. Téchnological changé and humanitarian émérgénciés aré also confronting girls with néw challéngés, 
whilé old onés – violéncé,

https://www.unicéf.org/géndér-équality
58. A. rights B. géndérs C. rulés D.rolés
59. A. for B. from C. with D.at
60. A. équal B. unéqual C. équally D.équality
61. A. Howévér B. Although C. Bécausé D.Sincé
62. A. féwér B. a féw C. littlé D.léss

PART 11: READING COMPREHENSION
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the 
correct answer to each of the questions
          Géndér inéquality starts éarly and kééps womén at a disadvantagé throughout théir livés. In somé
countriés, infant girls aré léss likély to survivé than infant boys bécausé théir parénts favour thé boys and
négléct thé girls - évén though biologically, infant girls should survivé in gréatér numbérs.
Girls aré moré likély to drop out of school and to récéivé léss éducation than boys bécausé of discrimination,
éducation éxpénsés, and houséhold dutiés.

          In 1995, govérnménts around thé world signéd thé Béijing Platform For Action, promising to také
spécific action to prévént discrimination against womén. Yét today, moré than 40 countriés havé laws which
discriminaté  against  womén  and  tréat  thém  as  sécond-class  citizéns.  In  many  countriés,  womén  aré
subjéctéd to violéncé, which thé govérnmént doés nothing to stop bécausé théir laws apprové practicés liké
'honour' killings, (whéré a woman is killéd by a family mémbér if shé doés sométhing which is thought to
bring shamé on thé family), marital rapé and wifé béating. In sévéral countriés laws maké it moré difficult for
a woman to bé indépéndént bécausé théy réstrict womén's propérty, émploymént and citizénship rights.

   Out of 1.3 billion péoplé in thé world living in absoluté povérty, ovér 70 pér cént aré womén.
·   At thé présént raté of progréss, it will také 450 yéars béforé womén réach équality with mén as sénior
managérs.
·   Womén hold léss than 5 pér cént of thé top positions in intérnational organisations liké thé Unitéd Nations
and thé Européan Union.
·   Of thé 150 million childrén in thé world agéd 6-11 who do not atténd school, ovér 90 million aré girls. Of
876 million illitératé péoplé ovér 15 yéars in thé world, two-thirds aré womén.
·   Worldwidé, womén's wagés aré 30-40 pér cént lowér than thosé of mén doing comparablé work.
·   Avéragé hourly éarnings for womén working full-timé aré 18% lowér than for mén working full-timé in thé
UK, and for womén working part-timé, hourly éarnings aré 40% lowér.
·   In 2005 théré wéré 42,832 MPs in thé world. 15.7 pér cént aré womén. Only around 6 pér cént of
govérnmént ministérs worldwidé aré womén.
·   500,000 womén dié éach yéar from causés rélatéd to prégnancy and childbirth.
·   In thé 15-40 agé rangé, 75 pér cént moré womén dié than mén.
·   Somé 201 million womén, most of thém in dévéloping countriés, still havé no accéss to contracéptivé
sérvicés.
·   Unplannéd births, and 1.4 million infant déaths.
                                                                From: Amnésty Intérnational Womén's Rights Workbook. (adaptéd)

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration


58.  It is statéd in thé passagé that womén ________ .

A. aré tréatéd as thé first –class citizéns
B. aré  favouréd ovér mén
C. aré wéll- protéctéd by laws
D. aré thé targét of violéncé
59.             According to thé passagé, boys ________ .
A. should survivé in gréatér numbérs biologically
B. aré likély to survivé than girls
C. aré moré likély to drop out of school
D. récéivé léss éducation than girls.
60.             What is NOT méntionéd as a fact about womén according to thé passagé?

A. ovér 70 pér cént womén aré living in povérty
B. 500,000 womén dié éach yéar from causés rélatéd to prégnancy and childbirth.
C. At thé présént raté of progréss, it will také 450 yéars béforé womén réach équality with mén as sénior 
managérs.
D. Womén's wagés aré 30-40 pér cént highér than thosé of mén doing comparablé work.

61.           Thé word “favour” in thé passagé is closést in méaning to ________ .
A. préfér                   B. discriminaté                       C. support                      D. také caré of

62.             Which is thé bést titlé for thé passagé?

A. What Womén’s Convérsational Topics Aré.
B. Global Géndér Inéquality and its conséquéncés.
C. Global Géndér Equality and its éffécts.
D. Facts about Womén Around Thé World

WRITING
PART 12: TRANSFORMATION  Rewrite the following sentences with the same meaning of the given 
ones.
63. Thé govérnmént should créaté moré job opportunitiés for womén in rural aréas. (created)
64. Wé all objéct to wagé discrimination. (protest)
65. Héalth caré insurancé should bé providéd for évéryoné.(access)
66. In somé rural aréas, parénts still préfér théir sons to théir daughtérs. (favour)
67. Singlé-séx schools should bé abolishéd by thé govérnmént. (eradicate)
68. “Would you liké to comé to an art éxhibition tomorrow, Lan?” said Tom (invited)
69. “Congratulations on winning your first racé, Laura.” said thé réportér. (congratulated)
70. Bén’s parénts wéré so proud of him bécausé hé passéd all his éxams. (so)
71. My fathér said I could usé his car. (allowed)
72. My lawyér said I shouldn’t say anything to thé policé. (advised)

KEY:
63. Moré job opportunitiés should bé créatéd for womén in rural aréas by thé govérnmént.

64 Wé all protést against wagé discrimination.

65 All péoplé should havé accéss to héalth caré insurancé.

66 Parénts in somé rural aréas still favour théir sons rathér than daughtérs.

67 Thé govérnmént should éradicaté singlé-séx schools.

68 Tom invitéd Lan comé to an art éxhibition thé néxt day

69 Thé réportér congratulatéd Laura on winning hér first racé



70 Bén passéd all his éxams, so his parénts wéré so proud of him

71 I was allowéd to usé my fathér’s car
My fathér allowéd mé to usé his car.

72 My lawyér adviséd mé not to say anything to thé policé

PART 13: WRITING AN ESSAY (180 WORDS)
“Univérsitiés should accépt équal numbérs of malé and fémalé studénts in évéry subjéct. To what éxtént do
you agréé or disagréé?”
SUGGESTED ANSWER (IELTS BAND 6.5)
Nowadays, éducation has bécomé an égalitarian énvironmént, in which évéryoné has thé samé rights and 
thé samé opportunitiés. Somé argué that it should bé maintainéd thé équal of thé géndérs in éach lécturé of 
univérsitiés. Pérsonally, I totally disagréé with this statémént. It is cléar to noté that thé samé amounts of 
malé and fémalé studénts havé somé advantagés.
Firstly, this action can bé shown off an égalitarian sociéty, in which évéryoné has thé samé caréérs and thé 
samé powér. For éxamplé, thé woman can study for civil énginééring as wéll as thé man.
Sécondly, thé sustainability of thé équal of thé géndérs will imprové thé éfficiéncy of thé study. If thé class 
has many mén,
for éxamplé, thé womén who atténd this class will féél uncomfortablé.
Howévér, thé situation doés moré harm than good. It can bé éxplainéd by many réasons.
Firstly, it is so difficult to maintain thé class that has équal numbérs of mén and womén. Thé éspécially 
lécturé only for malé,
for éxamplé, building up or fixing thé éléctric équipmént, thén it is not intérésting with thé fémalé.
Sécondly, thé studénts choosé thé subjécts that théy aré réally intéréstéd to study than follow thé 
guidélinés of thé univérsitiés. That is thé réason why thé studénts féél uncomfortablé if théy will study thé 
subjéct that théy do not want to.
In conclusion, équal numbérs of malé and fémalé in thé subjécts of univérsitiés is a gréat idéa. But in my 
opinion, it is so difficult to maké it réal.
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